
Tuần: 03
Lớp Thứ 2 Phòng Thứ 3 Phòng Thứ 4 Phòng Thứ 5 Phòng Thứ 6 Phòng Thứ 7 Phòng

08/01 09/01 10/01 11/01 12/01 13/01

7h00-

10h40

KT chiết xuất 

dược liệu (12)
3.5

Xét nghiệm y 

học (8)
3.5 Triết (12) Onl Marketing (8) 3.1

12h30-

16h10

Sinh lý người 

(4)
3.5 Hóa sinh YD (8) 3.5

7h00-

10h40
CNXH (8) Onl LS Đảng (12) 3.5

Quản lý CLTP 

(12)
3.1

Điều khiển TĐ 

(12)
3.1

Phân tích 

CLTP (8)
2.1

12h30-

16h10

Marketing 

TP (12)
3.5

7h00-

10h40
CNXH (8) Onl Vi sinh CN (12) 3.1

Tiếng Anh 2 

(12)
Onl QTTB1 (12) 3.1

12h30-

16h10

Điều khiển TĐ 

(12)
2.1

7h00-

10h40
QTTB1 (8) 3.1

Hóa sinh TP 

(12)
2.1

TP đại cương 

(12)
3.5

12h30-

16h10
Vi sinh TP (12) 3.1

7h00-

10h40
Hóa PT (8) 2.1

Sinh học 

TB&PT (20)
2.1 Tin ĐC (12) 2.1

Sinh học 

TB&PT (24)
2.1 Tin ĐC (16) 3.5

12h30-

16h10

Hóa hữu cơ 

(12)
2.1

7h00-

10h40

Tiếng Anh 1 

(12)
Onl

12h30-

16h10
Hóa PT (8) 2.1 VKT (12) 2.1 Tin ĐC (16) 3.5

Hóa hữu cơ 

(8)
2.1

Tiếng Anh 1 

(12)
Onl Tin ĐC (20) 2.1
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Thời 

gian

CNSH 

21-01 

CNTP 

21-02

CNSH 

22-01

CNTP 

22-02

CNSH 

23-01 

CNTP 

23-01



Lớp Thứ 2 Phòng Thứ 3 Phòng Thứ 4 Phòng Thứ 5 Phòng Thứ 6 Phòng Thứ 7 Phòng

08/01 09/01 10/01 11/01 12/01 13/01

Thời 

gian

CNSH 

21-01 

7h00-

10h40

Tiếng Anh 1 

(12)
Onl

12h30-

16h10
VKT (8) 3.1

Tiếng Anh 1 

(12)
Onl Tin ĐC (16) 3.1 Hóa PT (12) 3.1

Hóa hữu cơ 

(16)
3.1 Tin ĐC (20) 3.1

KP
12h30-

16h10

Cơ học ứng 

dụng (8)
3.5

TS. Đào Thị Hồng Vân

CNTP 

23-02

PHÓ VIỆN TRƯỞNG






